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Bài 1 (2,0 điểm)  

1. Cho biểu thức 
1 1 2 1 2:

11 1
x x x x x xP

xx x x x
 

 a) Rút gọn biểu thức P 
 b) So sánh P và 1 

2. Cho ba số , , 0x y z  thỏa mãn 
1 1 1 0
x y z

. Tính giá trị của biểu thức 

2023

2 2 2
xy yz xzP
z x y

 

Bài 2 (2,0 điểm)  
1. Giải phương trình 2 4 1 3 1 0x x x  

2. Giải hệ phương trình 

3

3

6 2

83 2

x
y

x
y

 

Bài 3 (2,0 điểm)  
1. Tìm tất cả các số nguyên dương ,a b  sao cho 2 1a  chia hết cho 1ab  
2. Cho , ,x y z  là ba số thực dương thỏa mãn 3x y z  
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

2 2 2

2 2 2 2

25 25 ( 3)
2 16 7 2 16 7

x y z xP
xx xy y y yz z

 

Bài 4 (3,0 điểm) 
1. Cho hai đường tròn (O) và (O)’ tiếp xúc trong tại M (MO>MO’). Gọi N là điểm bất kì 

thuộc (O)’ sao cho N M . Qua N kẻ tiếp tuyến với (O)’ cắt đường tròn (O) tại A và B, 
MN cắt (O) tại E. Từ E kẻ tiếp tuyến với (O’) tại I và cắt (O)  tại C. Chứng minh rằng: 
a)  OE AB  
b) IBA IBC  
Bài 5 (1,0 điểm)  Cho các chữ số 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 10 

chữ số được lấy từ 8 chữ số trên, trong đó chữ số 6 có mặt đúng 3 lần, các chữ số khác có 

mặt đúng một lần. 

...............HẾT............. 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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Câu Đáp án Điểm 

 

 

5 

(1,0 điểm) 

Số tự nhiên gồm 10 chữ số có dạng 1021 ...aaa  

Số cách chọn 3 vị trí trong 10 vị trí là: 3
10C . 

Đặt số 6 vào 3 vị trí vừa chọn, sau đó đặt các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 7 vào 7 vị trí còn lại ta được 3
10C .7! số, kể cả các số có chữ số 

0 đứng đầu. Với chữ số 0 đứng đầu, ta có 3
9C .6! số. 

Vậy tổng cộng có 3
10C .7!- 3

9C .6!=544320 số. 

 

0,25 

điểm 

 

 

 

0,5 điểm 

0,25 

điểm 

Chú ý: - Trên đây chỉ trình bày tóm tắt một cách giải, nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng 

thì cho điểm tối đa ứng với điểm của câu đó trong biểu điểm. 
- Thí sinh làm đúng đến đâu cho điểm đến đó theo đúng biểu điểm. 
- Trong một câu, nếu thỉ sình làm phần trên sai, dưới đúng thì không chấm điểm. 
- Bài hình học, thí sinh vẽ hình sai thì không chấm điểm. Thí sinh không vẽ hình mà làm 

vẫn làm đúng thì cho nửa số điểm của các câu làm được. 
- Bài có nhiều ý liên quan tới nhau, nếu thí sinh công nhận ý trên để làm ý dưới mà thí 

sinh làm đúng thì chẩm điểm ý đó. 
- Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng và không được làm tròn. 
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